
01 11A9 Diệp Hoàng Bách 10/08/2006 Nam 0904583360 0765549985 0765549985

02 11A9 Lý Chí Dũng 10/07/2006 Nam 0964919107 0903806670 0903806670

03 11A9 Trần Thái Hòa 04/09/2006 Nam 0338234241 0918474675 0918474675

04 11A9 Đinh Nguyễn Nhật Hoàng 27/07/2006 Nam 0911266565 0944310999 0944310999

05 11A9 Diệp Tấn Hùng 31/01/2006 Nam 0906961467 0903185832 0903185832

06 11A9 Võ Gia Huy 03/08/2006 Nam 0902941432 0909350331

07 11A9 Trần Duy Khang 01/04/2006 Nam 0945179529 0918512047 0918512047

08 11A9 Bùi Nguyễn Đức Kiên 06/04/2006 Nam 0908285859 0908179192 0908179192

09 11A9 Ngô Trung Kiên 05/05/2006 Nam 0902888749 0918134356 0918134356

10 11A9 Hà Văn Mạnh 11/01/2006 Nam 0979869317 0977112523 0977112523

11 11A9 Huỳnh Nhật Minh 25/04/2006 Nam 0936328646 0909511684

12 11A9 Lâm Cảnh Nguyên 29/03/2006 Nam 0878836404 0932766486 0932766486

13 11A9 Nguyễn Ngọc Phúc 25/09/2006 Nam 0777193929 0934070447 0934070447

14 11A9 Đỗ Liên Thành 21/01/2006 Nam 0902521705 0913633633 0913633633

15 11A9 Võ Văn Thành 31/10/2006 Nam 0797395043 0918398845 0918398845

16 11A9 Xà Khải Thành 27/02/2006 Nam 0397258381 0902800392 0902800392

17 11A9 Nguyễn Trần Quý An 08/09/2006 Nữ 0977888637 0984936258 0984936258

18 11A9 Vũ Kim Anh 24/03/2006 Nữ 0978334248

19 11A9 Lưu Mỹ Hằng 30/07/2006 Nữ 0988883008 0918020277 0918020277

20 11A9 Lê Võ Bảo Hân 22/04/2006 Nữ 0946363503 0903608296 0903608296

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
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GV: Thầy Trần Quốc Thắng - 0786.532.348

1. Khách sạn Xuân Quỳnh

Địa chỉ: 3F Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, TP. Đà Lạt

Hướng Dẫn Viên: Trường Hoàng Vinh - 0976.670.335

Tài xế: BSX
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21 11A9 Võ Khánh Hân 26/11/2006 Nữ 0903731254 0908124944 0908124944

22 11A9 Nguyễn Thị Thảo Hiền 11/03/2006 Nữ 0707110306 0903640585 0903640585

23 11A9 Lê Nhã Xuân Nghi 11/04/2006 Nữ 0902775561 0986868921 0986868921

24 11A9 Trần Long Phương Nghi 04/06/2006 Nữ 0918504540 0913924365 0913924365

25 11A9 Cam Mỹ Nhung 19/03/2006 Nữ 0768697998 0707798959 0707798959

26 11A9 Đinh Thư Quỳnh Như 12/06/2006 Nữ 0942912810 0913982956 0913982956

27 11A9 Lê Tâm Như 13/04/2006 Nữ 0933289711 0905445603 0905445603

28 11A9 Phạm Ngọc Tú Phương 18/09/2006 Nữ 0935556281 0903927281 0903927281

29 11A9 Mai Ngọc Thảo 19/10/2006 Nữ 0583066320 0903821195 0903821195

30 11A9 Lê Huỳnh Anh Thư 14/11/2006 Nữ 0937918324 0918374085 0918374085

31 11A9 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 04/10/2006 Nữ 0963361792 0966960969 0966960969

32 11A9 Lý Bảo Vy 20/03/2006 Nữ 0963920540 0989592591 0989592591

STT NĂM SINH GT
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚ

33 PH Trần Minh Nhựt 10/26/1977 Nam Phụ huynh

34 PH Trần Minh Quân 11/03/2011 Nam
Con a Minh 

Nhựt

Tổng cộng: 35 khách (01GV - 32HS - 02PH)
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Đà Lạt Venus

Đà Lạt Venus


